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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.

-  Viết các hệ thức định luật Ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp (giá trị hiệu dụng và độ lệch pha).

- Những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

2. Kỹ năng: 
- Tính toán được các đại lượng Z, U, I, (.

- Hiểu biết hiện tượng cộng hưởng và ứng dụng thực tiễn.



3. Thái độ: 

- Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

- Nghiêm túc trong công việc tập thể.

- Tự tin khi báo cáo các công việc thực hiện.

4. Định hướng phát triển năng lực: 

Năng lực chung: 

- Năng lực vận dụng kiến thức Vật lí vào cuộc sống.

- Năng lực tự chủ, tự học, hợp tác.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ Vật lí.
- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác.

- Nhóm năng lực công cụ: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán
- Nhóm năng lực về quan hệ xã hội: Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác
Năng lực chuyên biệt: K1, K2, K3, K4, P6, X4, X5, X8...... 
+ Nêu được công thức định luật ôm cho mạch R, L, C mắc nối tiếp. 
+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong bài
+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.

+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống. 

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Máy tính, phiếu học tập.

2. Học sinh: Đọc trước bài 14; các dụng cụ học tập.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1. Hoạt động 1(khoảng 10’): Tình huống xuất phát

HS hoàn thành phiếu học tập số 1 (đã được GV cho HS chuẩn bị thảo luận)

a. Mục tiêu hoạt động: tạo hứng thú, đặt ra được vấn đề cần giải quyết của bài học.
b. Nội dung hoạt động: 

- GV tổ chức cho HS quan sát hình ảnh, ...

- Yêu cầu HS quan sát thảo luận và và đặt câu hỏi nghiên cứu

- Hình thành câu hỏi cần giải quyết để vào bài mới.

c. Kỹ thuật tổ chức hoạt động: 

- Hoạt động theo nhóm: (7 – 8) học sinh

- Phát hiện, giải quyết vấn đề.

- Kỹ thuật khác: viết kết quả thảo luận từng nhóm.

d. Sản phẩm của hoạt động: HS hoàn thành yêu cầu của GV

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung trình chiếu/ ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Đặt vấn đề: Nếu mạch xoay chiều có hai trong ba phần tử hay cả 3 phần tử RLC mắc nối tiếp thì định luật Ôm sẽ phát biểu như thế nào? Độ lệch pha giữa u và i xác định như thế nào?

- GV nêu yêu cầu: hoạt động cặp đôi và hoàn thành yêu cầu:

+ Nêu vắn tắt phương pháp tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số

+ Cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng vec-tơ quay.

+ Phép cộng hai vec-rơ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận nhiệm vụ và thực hiện theo yêu cầu của GV

Bước 3: Báo cáo kết quả.

Nêu được vấn đề liên quan đến yêu cầu GV

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nhận xét lẫn nhau, bổ sung phần còn thiếu.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.

- Vào bài mới.
	- Các hình ảnh.

- Tiêu đề bài học.
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HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

2. Hoạt động 2 (khoảng 15’): Hình thành kiến thức mới  

a. Mục tiêu hoạt động: 
- Nắm được: định luật ôm cho mạch R,L,C mắc nối tiếp.

- Hiểu được: dùng giản đồ véc tơ để hình thành kiến thức mới.

- Làm được: ứng dụng định lí pitago tính U theo UR và ULC.

 Từ đó suy ra công thức tính U theo UR, UL và UC. Từ đó tính I theo U.

b. Nội dung hoạt động: 

- GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân tìm hiểu nội dung.

- GV tổ chức đàm thoại, kết hợp với quan sát hình ảnh trực quan để hình thành khái niệm. 

- Hình thành kiến thức mới.

c. Kỹ thuật tổ chức hoạt động: 

- Hoạt động cá nhân: theo phương pháp kiểm chứng.

- Phát hiện, giải quyết vấn đề.

d. Sản phẩm của hoạt động: HS hoàn thành yêu cầu của GV

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung trình chiếu/ ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Nêu lí do sử dụng định luật về điện áp tức thời: Tại một thời điểm, dòng điiện trong mạch chạy theo một chiều nào đó (là dòng một chiều)

GV yêu cầu HS: Hoàn thành PHT số 1
Yêu cầu HS biểu diễn các đại lượng xoay chiều bằng vec-tơ quay trên cùng một giản đồ (chọn trục i làm gốc)

Trả lời thêm các câu hỏi:

Có thể áp dụng định luật về dòng điện một chiều cho các giá trị nào của dòng xoay chiều (tức thời hay hiệu dụng)?

Vì sao ta dùng phương pháp giản đồ Fre-nen để cộng các đại lượng xoay chiều?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nhận xét lẫn nhau, bổ sung phần còn thiếu.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.

- GV chuẩn hoá kiến thức.
	1. Định luật về điện áp tức thời:
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Điện áp tức thời giữa 2 đầu AB: 
uAB = u1 + u2 + u3
2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

Biểu diễn các đại lượng xoay chiều đối với từng đoạn mạch bằng các vecto quay:

Dòng điện qua mạch:
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Mạch có R: 
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Mạch có C: 
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Mạch có L:
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Điện áp giữa hai đầu mạch: 
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 UL > UC 


e) Đánh giá

- Giáo viên theo dõi học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của học sinh trong quá trình học tập, giúp đỡ học sinh (nếu cần).

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập, giáo viên đánh giá được sự tiến bộ năng lực tự học của học sinh.

3. Hoạt động 3 (khoảng 10’): Tìm hiểu về định luật Ôm, độ lệch pha cho mạch RLC mắc nối tiếp
a. Mục tiêu hoạt động: 

- Nắm được: cách vẽ giản đồ.

- Hiểu được: dùng giản đồ véc tơ để tìm độ lệch pha.

- Làm được: vẽ giản đồ tìm độ lệch pha.

- Vận dụng được: Độ lệch pha trong mạch cụ thể
b. Nội dung hoạt động: 

- GV tổ chức đàm thoại, hình thành kiến thức; vận dụng kiến thức; 

- Yêu cầu HS thảo luận để hình thành kiến thức về định luật Ôm.

c. Kỹ thuật tổ chức hoạt động: 

- Hoạt động theo nhóm

- Phát hiện, giải quyết vấn đề.

d. Sản phẩm của hoạt động: HS hoàn thành yêu cầu của GV

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung trình chiếu/ ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu: 
Nêu mối liên hệ về pha của u và i trong từng loại đoạn mạch: R, L, C

Viết biểu thức đại số về mối liên hệ giữa các điện áp tức thời trên đoạn mạch.

 Viết biểu thức véctơ về mối liên hệ giữa các điện áp tức thời trên đoạn mạch.

Vẽ giản đồ véc tơ; biểu diễn véc-tơ tổng hợp

Tìm hệ thức của định luật Ôm từ giản đồ (tìm độ lớn của vec-tơ tổng và định lí Pi-ta-go rút ra quan hệ giữa U và I)

 Biến đổi để đưa ra biểu thức định luật Ôm và giới thiệu khái niệm tổng trở.

 Yêu cầu học sinh dựa vào giản đồ véctơ để tìm biểu thức tính độ lệch pha của u so với i trên đoạn mạch RLC. 
 Yêu cầu học sinh dựa vào biểu thức tính tan(, cho biết khi nào thì u sớm pha hơn i, khi nào thì u trễ pha hơn i (Biện luận theo tanφ)

Điều gì xảy ra nếu ZL = ZC ? Tính Z, U, I, φ

Yêu cầu học sinh nêu điều kiện để có cộng hưởng điện.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận nhiệm vụ, tiến hành hoàn thành các yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả.

- HS thảo luận giải quyết vấn đề, trình bày, nhận xét, bổ sung lẫn nhau.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nhận xét lẫn nhau, bổ sung phần còn thiếu.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.

- GV chuẩn hoá kiến thức và mở rộng.
	II. Mạch R, L, C mắc nối tiếp

1. Định luật Ôm cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều  u = U0cos(t

Hệ thức giữa các điện áp tức thời trong mạch: u = uR + uL + uC
Nếu biểu diễn các điện áp tức thời bằng các véctơ quay thì ta có: 
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Dựa vào giản đồ véc tơ:

+ Điện áp thế hiệu dụng giữa hai đầu mạch:

 U = 
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+ Địnhluật Ôm: I = 
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[image: image14.wmf]22

LC

R  (Z - Z)

+

 gọi là tổng trở của mạch. 

Lưu ý: Mạch khuyết phần tử nào thì trở kháng bằng không

2. Độ lệch pha giữa u và i: Dựa vào giản đồ véctơ ta thấy:

tan( =
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Nếu ZL > ZC thì ( > 0: u sớm pha hơn i (đoạn mạch có tính cảm kháng).

Nếu ZL < ZC thì ( < 0: u trễ pha hơn i (mạch có tính dung kháng)

3. Cộng hưởng điện

+ Nếu ZL = ZC thì 

 Zmin=R;Imax=
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Đó là hiện tượng cộng hưởng điện mạch RLC.

+ Điều kiện để có cộng hưởng điện:  

 ZL= ZC  (  (L =
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e) Đánh giá

- Giáo viên theo dõi học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của học sinh trong quá trình học tập, giúp đỡ học sinh (nếu cần).

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập, giáo viên đánh giá được sự tiến bộ năng lực tự học của học sinh.

4. Hoạt động 4 (khoảng 5’): Vận dụng, tìm tòi mở rộng
a. Mục tiêu hoạt động:

- Củng cố khắc sâu kiến thức đã học trong bài; Vận dụng làm bài tập

- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ Vật lí, phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn học.

b. Nội dung hoạt động: Hoạt động cá nhân, hoàn thành các bài tập GV giao.

c. Kỹ thuật tổ chức hoạt động:

- Củng cố kiến thức chung.

- Giáo viên cho học sinh hoạt động cá nhân trước trả lời các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.

- Giáo viên mời một số học sinh lên trình bày kết quả, lời giải, các học sinh khác góp ý, bổ sung. 

d.  Sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động: 

- Sản phẩm: Học sinh hoàn thành Phiếu học tập 2
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động:

+ Giáo viên chú ý quan sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của học sinh và có giải pháp hỗ trợ hợp lí.

+ Giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ, thảo luận tìm ra chỗ sai sót cần điều chỉnh và chuẩn hóa kiến thức. 

CÁC PHIẾU HỌC TẬP

Phiếu học tập 1

Các mạch điện xoay chiều

	
	Đoạn mạch chỉ có 

điện trở thuần (R): 
	Đoạn mạch chỉ có

 Tụ điện (C): 
	Đoạn mạch chỉ có

Cuộn thuần cảm (L): 

	Các vec-tơ quay 
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	So sánh độ lệch pha giữa u và i
	
	
	


Phiếu học tập 2:  Bài tập vận dụng

Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều u = U[image: image21.wmf]2

cos((t + () (với ( > 0) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Gọi Z và I lần luợt là tổng trở của đoạn mạch và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. Z = I2U. 

B. Z = IU. 

C. U = IZ. 
D. U = I2Z.
Câu 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0cos(t thì cường độ dòng điện trong mạch là  i = I0cos((t + 
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). Đoạn mạch này có       

A. R = 0.     B. ZL > ZC.          C. ZL < ZC.     D. ZL = ZC.

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều 
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vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Tổng trở của đoạn mạch là
A. 
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Câu 4: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần 30 (, tụ điện có dung kháng 20 (, cuộn thuần cảm có cảm kháng 60 ( mắc nối tiếp. Tổng trở của mạch là

A. 2500 (.     B. 70 (.     C. 110 (.     D. 50 (.

Câu 5: Một mạch điện xoay chiều RC nối tiếp, R = 100Ω, ZC = 100Ω. Tổng trở của mạch là

A. 100Ω.       B. 0.       C. 100
[image: image28.wmf]2
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Câu 6: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Vôn kế mắc vào giữa hai đầu điện trở thuần R chỉ 20 V, giữa hai đầu cuộn cảm thuần L chỉ 55 V và giữa hai đầu tụ điện chỉ 40 V. Nếu mắc vôn kế vào giữa hai đầu đoạn mạch trên thì vôn kế sẽ chỉ


A. 115 V.

B. 70 V.

C. 45 V.

D. 25 V.
Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos100(t(V) vào hai đầu mạch RLC với R = 30( thì cường độ dòng điện trong mạch là i = Iocos(100(t - 
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p

)(A). Tổng trở của mạch là

  A. 30(.  B. 52(.   C. 60(.    D. 17,1(
Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

A. lệch pha 
[image: image30.wmf]2

p

so với cường độ dòng điện trong mạch.


B. trễ pha 
[image: image31.wmf]3

p

so với dòng điện trong mạch.


C. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.              


D. ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch.
Bài 1: Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, có:
[image: image32.wmf]30;60;30
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a. Tính tổng trở của mạch

b.Tính góc lệch pha giữa u và i và nhận xét

c. Tính cường độ dòng điện trong mạch biết điện áp 2 đầu mạch là 220V.

Bài 2: Đặt một điện áp xoay chiều u = 
[image: image33.wmf]1002cos100t(v)
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 vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =
[image: image34.wmf]1
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 và tụ điện có điện dung C =
[image: image35.wmf]4
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a. Tính tổng trở của mạch

b. Tính góc lệch pha giữa u và i và nhận xét

c. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch.

Bài 3: Cho mạch điện có RLC nối tiếp. Biết R = 50 (; L = 1/( H, C = 2.10-4/( F. Biểu thức dòng điện qua mạch: 
[image: image36.wmf]i22cos(100t)(A)
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a) Tính tổng trở của mạch
 

b) Cho biết dòng điện sớm pha hay trễ pha so với điện áp giữa hai đầu mạch

b) Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu mạch


c) Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử

e) Cần phải thay tụ C bằng tụ C’ bằng bao nhiêu để mạch xảy ra cộng hưởng?

ĐS: Z = 
[image: image37.wmf]502

 ( ; Vì ZL > ZC nên u sớm pha hơn i

Biểu thức: 
[image: image38.wmf]u200cos(100t)(V)
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=p+

; UR = 100V; UL = 200 V; UC = 100 V; ω2LC’ = 1 ( 

C’= 1/ω2L = 10-4/( 

5. Hoạt động 5 (khoảng 5’): Giao nhiệm vụ về nhà. 
- Trả lời các câu hỏi SGK.

- Làm bài tập theo tài liệu.

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
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